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MÔN TOÁN



PHỔ ĐIỂM MÔN TOÁN NĂM 2025

Số thí sinh 1,126,172

ĐTB 4.78

Trung vị 4.6

Độ lệch chuẩn 1.68

Số điểm 10 513

Số điểm 0 6



4

NĂM 2024 2025

Tổng số thí sinh
1,045,643

1,126,172

Điểm trung bình 6.45 4.78

Trung vị 6.8 4.6

Độ lệch chuẩn 1.56 1.68

Độ lệch tuyệt đối trung vị (MAD) 1.27 1.35

Điểm dưới trung bình (<5) 182,930 17.494 % 635,102 56.395 %

Điểm lớn hơn hoặc bằng 7 (>=7)
473,028 45.238 %

137,741 12.231 %

Điểm nhiều thí sinh đạt được nhất
7.6 4.75

Số lượng thí sinh đạt điểm 10 0 513

Số lượng thí sinh đạt điểm 0 14 6

Số thí sinh đạt điểm <=1 76 0.007 % 777 0.069 %

Tỉ lệ điểm 10 trên 1000 thí sinh 0.0 0.4555

CÁC CHỈ SỐ THỐNG KÊ CƠ BẢN MÔN TOÁN NĂM 2024 & 2025



PHỔ ĐIỂM MÔN TOÁN NĂM 2022 - 2025
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BẢN ĐỒ ĐIỂM MÔN TOÁN NĂM 2022-2025
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TOP 10 TỈNH CÓ ĐTB CAO NHẤT

7

STT Tỉnh Điểm TB Số TS

1 Ninh Bình 5.406 45,669

2 TP. Hà Nội 5.275 120,277

3 TP. Hồ Chí Minh 5.256 127,290

4 TP. Hải Phòng 5.115 55,156

5 Hưng Yên 5.011 41,715

6 Bắc Ninh 4.937 42,901

7 TP. Huế 4.879 13,518

8 TP. Đà Nẵng 4.874 31,856

9 Hà Tĩnh 4.847 16,886

10 Phú Thọ 4.835 45,140

STT Tỉnh Số điểm 10

1 TP. Hà Nội 93

2 TP. Hải Phòng 53

3 TP. Hồ Chí Minh 43

4 Ninh Bình 41

5 Phú Thọ 36

6 Thanh Hoá 36

7 Bắc Ninh 32

8 NghệAn 28

9 Hưng Yên 26

10 Đắk Lắk 14

TOP 10 TỈNH CÓ NHIỀU ĐIỂM 10 NHẤT



MÔN NGỮ VĂN



PHỔ ĐIỂM MÔN NGỮ VĂN NĂM 2025

Số thí sinh 1,126,726

ĐTB 7.0

Trung vị 7.25

Độ lệch chuẩn 1.28

Số điểm 10 0

Số điểm 0 7



NĂM 2024 2025

Tổng số thí sinh 1,050,132 1,126,726

Điểm trung bình 7.23 7.0

Trung vị 7.5 7.25

Độ lệch chuẩn 1.33 1.28

Độ lệch tuyệt đối trung vị (MAD) 1.06 1.0

Điểm dưới trung bình (<5) 53,207 5.067 % 70,308 6.24 %

Điểm lớn hơn hoặc bằng 7 (>=7) 678,185 64.581 % 671,209 59.572 %

Điểm nhiều thí sinh đạt được nhất 8.0 7.5

Số lượng thí sinh đạt điểm 10 2 0

Số lượng thí sinh đạt điểm 0 29 7

Số thí sinh đạt điểm <=1 68 0.006 % 87 0.008 %

Tỉ lệ điểm 10 trên 1000 thí sinh 0.0019 0

CÁC CHỈ SỐ THỐNG KÊ CƠ BẢN MÔN NGỮ VĂN NĂM 2024 & 2025



PHỔ ĐIỂM MÔN NGỮ VĂN NĂM 2022 - 2025
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BẢN ĐỒ ĐIỂM MÔN NGỮ VĂN NĂM 2022-2025
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TOP 10 TỈNH CÓ ĐTB CAO NHẤT

13

STT Tỉnh Điểm TB Số TS

1 NghệAn 8.035 39,062

2 Hà Tĩnh 7.913 16,894

3 TP. Hà Nội 7.626 120,258

4 Thanh Hoá 7.609 40,250

5 TP. Cần Thơ 7.259 31,418

6 Phú Thọ 7.217 45,190

7 TP. Huế 7.194 13,523

8 Quảng Ninh 7.110 19,434

9 An Giang 7.094 35,883

10 TP. Hồ Chí Minh 7.07 126,990



MÔN VẬT LÍ



PHỔ ĐIỂM MÔN VẬT LÍ NĂM 2025

Số thí sinh 347,599

ĐTB 6.99

Trung vị 7.0

Độ lệch chuẩn 1.52

Số điểm 10 3929

Số điểm 0 1



NĂM 2024 2025

Tổng số thí sinh 345,630 347,599

Điểm trung bình 6.67 6.99

Trung vị 7.0 7.0

Độ lệch chuẩn 1.63 1.52

Độ lệch tuyệt đối trung vị (MAD) 1.35 1.25

Điểm dưới trung bình (<5) 56,497 16.346 % 34,029 9.79 %

Điểm lớn hơn hoặc bằng 7 (>=7) 181,514 52.517 % 186,531 53.663 %

Điểm nhiều thí sinh đạt được nhất 8.0 7.5

Số lượng thí sinh đạt điểm 10 55 3929

Số lượng thí sinh đạt điểm 0 11 1

Số thí sinh đạt điểm <=1 56 0.016 % 3 0.001 %

Tỉ lệ điểm 10 trên 1000 thí sinh 0.1591 11.3033

CÁC CHỈ SỐ THỐNG KÊ CƠ BẢN MÔN VẬT LÍ NĂM 2024 & 2025



PHỔ ĐIỂM MÔN VẬT LÍ NĂM 2022 - 2025
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BẢN ĐỒ ĐIỂM MÔN VẬT LÍ NĂM 2022-2025
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TOP 10 TỈNH CÓ ĐTB CAO NHẤT

19

STT Tỉnh Điểm TB Số TS

1 Hà Tĩnh 7.366 4,116

2 Phú Thọ 7.330 9,921

3 Ninh Bình 7.329 17,959

4 Quảng Ninh 7.231 3,821

5 TP. Hà Nội 7.224 34,042

6 NghệAn 7.215 9,703

7 TP. Hải Phòng 7.177 17,662

8 Bắc Ninh 7.173 13,533

9 TP. Huế 7.140 4,185

10 Hưng Yên 7.052 13,439

STT Tỉnh Số điểm 10

1 TP. Hồ Chí Minh 634

2 TP. Hà Nội 556

3 Ninh Bình 293

4 TP. Hải Phòng 232

5 Hưng Yên 192

6 NghệAn 192

7 Bắc Ninh 185

8 Phú Thọ 180

9 Thanh Hoá 178

10 TP. Đà Nẵng 154

TOP 10 TỈNH CÓ NHIỀU ĐIỂM 10 NHẤT



MÔN HÓA HỌC



PHỔ ĐIỂM MÔN HÓA HỌC NĂM 2025

Số thí sinh 240,135

ĐTB 6.06

Trung vị 6.0

Độ lệch chuẩn 1.81

Số điểm 10 625

Số điểm 0 0



NĂM 2024 2025

Tổng số thí sinh 346,530 240,135

Điểm trung bình 6.68 6.06

Trung vị 6.75 6.0

Độ lệch chuẩn 1.64 1.81

Độ lệch tuyệt đối trung vị (MAD) 1.36 1.51

Điểm dưới trung bình (<5) 54,984 15.867 % 70,910 29.529 %

Điểm lớn hơn hoặc bằng 7 (>=7) 171,922 49.612 % 80,847 33.667 %

Điểm nhiều thí sinh đạt được nhất 7.75 6.25

Số lượng thí sinh đạt điểm 10 1278 625

Số lượng thí sinh đạt điểm 0 18 0

Số thí sinh đạt điểm <=1 24 0.007 % 8 0.003 %

Tỉ lệ điểm 10 trên 1000 thí sinh 3.688 2.6027

CÁC CHỈ SỐ THỐNG KÊ CƠ BẢN MÔN HÓA HỌC NĂM 2024 & 2025



PHỔ ĐIỂM MÔN HÓA HỌC NĂM 2022 - 2025
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BẢN ĐỒ ĐIỂM MÔN HÓA HỌC NĂM 2022-2025

24



TOP 10 TỈNH CÓ ĐTB CAO NHẤT

25

STT Tỉnh Điểm TB Số TS

1 Hà Tĩnh 6.737 3,150

2 TP. Huế 6.573 3,006

3 TP. Hà Nội 6.453 16,990

4 Ninh Bình 6.446 14,472

5 Phú Thọ 6.443 7,280

6 Bắc Ninh 6.405 9,150

7 TP. Hải Phòng 6.398 10,099

8 Quảng Ninh 6.368 2,201

9 NghệAn 6.308 8,470

10 Hưng Yên 6.224 9,830

STT Tỉnh Số điểm 10

1 TP. Hà Nội 83

2 Thanh Hoá 63

3 TP. Hồ Chí Minh 58

4 Bắc Ninh 53

5 Ninh Bình 47

6 NghệAn 41

7 Hưng Yên 37

8 Phú Thọ 37

9 TP. Hải Phòng 28

10 Hà Tĩnh 19

TOP 10 TỈNH CÓ NHIỀU ĐIỂM 10 NHẤT



MÔN SINH HỌC



PHỔ ĐIỂM MÔN SINH HỌC NĂM 2025

Số thí sinh 69,895

ĐTB 5.78

Trung vị 5.75

Độ lệch chuẩn 1.58

Số điểm 10 82

Số điểm 0 0



NĂM 2024 2025

Tổng số thí sinh 342,388 69,895

Điểm trung bình 6.28 5.78

Trung vị 6.25 5.75

Độ lệch chuẩn 1.25 1.58

Độ lệch tuyệt đối trung vị (MAD) 1.01 1.3

Điểm dưới trung bình (<5) 45,876 13.399 % 22,674 32.44 %

Điểm lớn hơn hoặc bằng 7 (>=7) 114,043 33.308 % 17,579 25.151 %

Điểm nhiều thí sinh đạt được nhất 6.5 6.5

Số lượng thí sinh đạt điểm 10 34 82

Số lượng thí sinh đạt điểm 0 42 0

Số thí sinh đạt điểm <=1 56 0.016 % 1 0.001 %

Tỉ lệ điểm 10 trên 1000 thí sinh 0.0993 1.1732

CÁC CHỈ SỐ THỐNG KÊ CƠ BẢN MÔN SINH HỌC NĂM 2024 & 2025



PHỔ ĐIỂM MÔN SINH HỌC NĂM 2022 - 2025
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BẢN ĐỒ ĐIỂM MÔN SINH HỌC NĂM 2022-2025

30



TOP 10 TỈNH CÓ ĐTB CAO NHẤT

31

STT Tỉnh Điểm TB Số TS

1 Bắc Ninh 6.432 1,213

2 TP. Hà Nội 6.370 3,681

3 TP. Hải Phòng 6.305 1,364

4 TP. Hồ Chí Minh 6.287 9,476

5 TP. Đà Nẵng 6.269 1,440

6 Hà Tĩnh 6.185 885

7 Ninh Bình 6.102 2,117

8 Quảng Ninh 6.025 741

9 Đồng Nai 5.843 2,291

10 An Giang 5.812 3,662

STT Tỉnh Số điểm 10

1 TP. Hồ Chí Minh 20

2 TP. Hà Nội 7

3 TP. Hải Phòng 7

4 TP. Đà Nẵng 5

5 Phú Thọ 5

6 Đồng Tháp 4

7 Ninh Bình 4

8 Thanh Hoá 4

9 Bắc Ninh 3

10 TP. Cần Thơ 2

TOP 10 TỈNH CÓ NHIỀU ĐIỂM 10 NHẤT



MÔN TIN HỌC



PHỔ ĐIỂM MÔN TIN HỌC NĂM 2025

Số thí sinh 7,602

ĐTB 6.78

Trung vị 6.75

Độ lệch chuẩn 1.48

Số điểm 10 60

Số điểm 0 0



NĂM 2025

Tổng số thí sinh 7,602

Điểm trung bình 6.78

Trung vị 6.75

Độ lệch chuẩn 1.48

Độ lệch tuyệt đối trung vị (MAD) 1.21

Điểm dưới trung bình (<5) 853 11.221 %

Điểm lớn hơn hoặc bằng 7 (>=7) 3,616 47.566 %

Điểm nhiều thí sinh đạt được nhất 7.0

Số lượng thí sinh đạt điểm 10 60

Số lượng thí sinh đạt điểm 0 0

Số thí sinh đạt điểm <=1 0 0.0 %

Tỉ lệ điểm 10 trên 1000 thí sinh 7.8927

CÁC CHỈ SỐ THỐNG KÊ CƠ BẢN MÔN TIN HỌC NĂM 2025



BẢN ĐỒ ĐIỂM 
MÔN TIN HỌC 
NĂM 2025

35



TOP 10 TỈNH CÓ ĐTB CAO NHẤT

36

STT Tỉnh Điểm TB Số TS

1 Ninh Bình 8.461 60

2 Hà Tĩnh 8.017 26

3 Phú Thọ 7.950 39

4 Thanh Hoá 7.802 40

5 Lai Châu 7.500 1

6 Tuyên Quang 7.382 19

7 NghệAn 7.318 230

8 TP. Hồ Chí Minh 7.257 1,011

9 Sơn La 7.196 27

10 Gia Lai 7.098 209

STT Tỉnh Số điểm 10

1 TP. Hà Nội 9

2 TP. Cần Thơ 7

3 TP. Hồ Chí Minh 6

4 TP. Đà Nẵng 6

5 NghệAn 5

6 Ninh Bình 4

7 TP. Hải Phòng 3

8 An Giang 3

9 Đồng Nai 3

10 Hưng Yên 3

TOP 10 TỈNH CÓ NHIỀU ĐIỂM 10 NHẤT



MÔN LỊCH SỬ



PHỔ ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ NĂM 2025

Số thí sinh 481,293

ĐTB 6.52

Trung vị 6.6

Độ lệch chuẩn 1.63

Số điểm 10 1518

Số điểm 0 2



NĂM 2024 2025

Tổng số thí sinh 706,229 481,293

Điểm trung bình 6.57 6.52

Trung vị 6.5 6.6

Độ lệch chuẩn 1.46 1.63

Độ lệch tuyệt đối trung vị (MAD) 1.19 1.36

Điểm dưới trung bình (<5) 92,119 13.044 % 89,665 18.63 %

Điểm lớn hơn hoặc bằng 7 (>=7) 302,147 42.783 % 210,702 43.778 %

Điểm nhiều thí sinh đạt được nhất 6.75 7.25

Số lượng thí sinh đạt điểm 10 2,108 1,518

Số lượng thí sinh đạt điểm 0 19 2

Số thí sinh đạt điểm <=1 33 0.005 % 13 0.003 %

Tỉ lệ điểm 10 trên 1000 thí sinh 2.9849 3.154

CÁC CHỈ SỐ THỐNG KÊ CƠ BẢN MÔN LỊCH SỬ NĂM 2024 & 2025



PHỔ ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ NĂM 2022 - 2025
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BẢN ĐỒ ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ NĂM 2022-2025

41



TOP 10 TỈNH CÓ ĐTB CAO NHẤT

42

STT Tỉnh Điểm TB Số TS

1 Phú Thọ 7.046 22,197

2 Ninh Bình 7.016 18,914

3 Cà Mau 6.867 8,245

4 NghệAn 6.857 16,970

5 Bắc Ninh 6.782 19,446

6 TP. Hồ Chí Minh 6.686 32,335

7 An Giang 6.650 17,207

8 TP. Hải Phòng 6.625 19,884

9 Thanh Hoá 6.600 20,871

10 Hà Tĩnh 6.571 8,005

STT Tỉnh Số điểm 10

1 Phú Thọ 194

2 Thanh Hoá 148

3 Ninh Bình 112

4 NghệAn 108

5 Bắc Ninh 107

6 TP. Hà Nội 98

7 Hưng Yên 62

8 TP. Hồ Chí Minh 54

9 Tuyên Quang 46

10 TP. Hải Phòng 41

TOP 10 TỈNH CÓ NHIỀU ĐIỂM 10 NHẤT



MÔN ĐỊA LÍ



PHỔ ĐIỂM MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2025

Số thí sinh 476,472

ĐTB 6.63

Trung vị 6.75

Độ lệch chuẩn 1.75

Số điểm 10 6907

Số điểm 0 3



NĂM 2024 2025

Tổng số thí sinh 704,701 476,472

Điểm trung bình 7.19 6.63

Trung vị 7.25 6.75

Độ lệch chuẩn 1.28 1.75

Độ lệch tuyệt đối trung vị (MAD) 1.02 1.45

Điểm dưới trung bình (<5) 30,764 4.366 % 89,054 18.69 %

Điểm lớn hơn hoặc bằng 7 (>=7) 434,263 61.624 % 215,695 45.269 %

Điểm nhiều thí sinh đạt được nhất 7.25 7.75

Số lượng thí sinh đạt điểm 10 3175 6907

Số lượng thí sinh đạt điểm 0 76 3

Số thí sinh đạt điểm <=1 94 0.013 % 19 0.004 %

Tỉ lệ điểm 10 trên 1000 thí sinh 4.5055 14.4961

CÁC CHỈ SỐ THỐNG KÊ CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2024 & 2025



PHỔ ĐIỂM MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2022 - 2025
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BẢN ĐỒ ĐIỂM MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2022-2025
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TOP 10 TỈNH CÓ ĐTB CAO NHẤT

48

STT Tỉnh Điểm TB Số TS

1 Ninh Bình 7.224 19,480

2 Phú Thọ 7.132 26,103

3 NghệAn 6.942 18,164

4 Cà Mau 6.916 7,483

5 TP. Hồ Chí Minh 6.812 34,374

6 TP. Hải Phòng 6.789 26,042

7 TP. Huế 6.786 4,150

8 Bắc Ninh 6.763 20,790

9 Đồng Tháp 6.758 13,220

10 An Giang 6.724 15,601

STT Tỉnh Số điểm 10

1 Phú Thọ 705

2 NghệAn 557

3 Thanh Hoá 488

4 Ninh Bình 486

5 TP. Hà Nội 435

6 Bắc Ninh 409

7 TP. Hải Phòng 385

8 TP. Hồ Chí Minh 311

9 Hưng Yên 248

10 Hà Tĩnh 185

TOP 10 TỈNH CÓ NHIỀU ĐIỂM 10 NHẤT



MÔN CÔNG NGHỆ - CÔNG NGHIỆP



PHỔ ĐIỂM MÔN CN – CN NĂM 2025

Số thí sinh 2,290

ĐTB 5.79

Trung vị 5.6

Độ lệch chuẩn 1.54

Số điểm 10 4

Số điểm 0 0



NĂM 2025

Tổng số thí sinh 2,290

Điểm trung bình 5.79

Trung vị 5.6

Độ lệch chuẩn 1.54

Độ lệch tuyệt đối trung vị (MAD) 1.28

Điểm dưới trung bình (<5) 780 34.061 %

Điểm lớn hơn hoặc bằng 7 (>=7) 586 25.59 %

Điểm nhiều thí sinh đạt được nhất 6.0

Số lượng thí sinh đạt điểm 10 4

Số lượng thí sinh đạt điểm 0 0

Số thí sinh đạt điểm <=1 0 0.0 %

Tỉ lệ điểm 10 trên 1000 thí sinh 1.7467

CÁC CHỈ SỐ THỐNG KÊ CƠ BẢN MÔN CN-CN NĂM 2025



BẢN ĐỒ ĐIỂM 
MÔN CN-CN 
NĂM 2025
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TOP 10 TỈNH CÓ ĐTB CAO NHẤT

53

STT Tỉnh Điểm TB Số TS

1 Quảng Ninh 8.25 1

2 Điện Biên 7.907 7

3 Phú Thọ 7.600 6

4 Cà Mau 6.835 10

5 Vĩnh Long 6.802 144

6 Bắc Ninh 6.448 22

7 Hà Tĩnh 6.417 3

8 Tây Ninh 6.242 65

9 An Giang 6.151 248

10 Đồng Nai 6.081 129

STT Tỉnh Số điểm 10

1 TP. Cần Thơ 1

2 Cà Mau 1

3 Đắk Lắk 1

4 Thái Nguyên 1

5 TP. Hà Nội 0

6 TP. Hồ Chí Minh 0

7 TP. Hải Phòng 0

8 TP. Đà Nẵng 0

9 TP. Huế 0

10 An Giang 0

TOP 10 TỈNH CÓ NHIỀU ĐIỂM 10 NHẤT



MÔN CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP



PHỔ ĐIỂM MÔN CN – NN NĂM 2025

Số thí sinh 22,048

ĐTB 7.72

Trung vị 7.75

Độ lệch chuẩn 1.17

Số điểm 10 101

Số điểm 0 0



NĂM 2025

Tổng số thí sinh 22,048

Điểm trung bình 7.72

Trung vị 7.75

Độ lệch chuẩn 1.17

Độ lệch tuyệt đối trung vị (MAD) 0.92

Điểm dưới trung bình (<5) 473 2.145 %

Điểm lớn hơn hoặc bằng 7 (>=7) 17,290 78.42 %

Điểm nhiều thí sinh đạt được nhất 8.25

Số lượng thí sinh đạt điểm 10 101

Số lượng thí sinh đạt điểm 0 0

Số thí sinh đạt điểm <=1 0 0.0 %

Tỉ lệ điểm 10 trên 1000 thí sinh 4.5809

CÁC CHỈ SỐ THỐNG KÊ CƠ BẢN MÔN CN-NN NĂM 2025



BẢN ĐỒ ĐIỂM 
MÔN CN-NN 
NĂM 2025

57



TOP 10 TỈNH CÓ ĐTB CAO NHẤT
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STT Tỉnh Điểm TB Số TS

1 TP. Hải Phòng 8.120 678

2 Hưng Yên 8.067 501

3 Vĩnh Long 8.062 1,094

4 Bắc Ninh 8.059 512

5 Phú Thọ 8.059 207

6 NghệAn 8.033 687

7 Hà Tĩnh 7.994 85

8 Tây Ninh 7.973 275

9 TP. Cần Thơ 7.883 1,488

10 Đồng Tháp 7.881 582

STT Tỉnh Số điểm 10

1 Tuyên Quang 16

2 NghệAn 11

3 TP. Hải Phòng 9

4 Vĩnh Long 8

5 Lâm Đồng 6

6 TP. Cần Thơ 5

7 Bắc Ninh 5

8 Gia Lai 5

9 Quảng Trị 5

10 An Giang 4

TOP 10 TỈNH CÓ NHIỀU ĐIỂM 10 NHẤT



MÔN KINH TẾ PHÁP LUẬT



PHỔ ĐIỂM MÔN KTPL NĂM 2025

Số thí sinh 246,401

ĐTB 7.69

Trung vị 7.75

Độ lệch chuẩn 1.18

Số điểm 10 1451

Số điểm 0 0



CHỈ SỐ 2024 2025

Tổng số thí sinh 583,619 246,401

Điểm trung bình 8.16 7.69

Trung vị 8.25 7.75

Độ lệch chuẩn 1.04 1.18

Độ lệch tuyệt đối trung vị (MAD) 0.82 0.92

Điểm dưới trung bình (<5) 4,528 0.776 % 6,324 2.567 %

Điểm lớn hơn hoặc bằng 7 (>=7) 517,002 88.586 % 192,613 78.171 %

Điểm nhiều thí sinh đạt được nhất 8.75 8.25

Số lượng thí sinh đạt điểm 10 3661 1451

Số lượng thí sinh đạt điểm 0 32 0

Số thí sinh đạt điểm <=1 33 0.006 % 0 0.0 %

Tỉ lệ điểm 10 trên 1000 thí sinh 6.2729 5.8888

CÁC CHỈ SỐ THỐNG KÊ CƠ BẢN MÔN KTPL NĂM 2024 & 2025



PHỔ ĐIỂM MÔN KTPL NĂM 2022 - 2025
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BẢN ĐỒ ĐIỂM MÔN KTPL NĂM 2022-2025
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Lưu ý: Trước năm 2025 là môn Giáo dục công dân



TOP 10 TỈNH CÓ ĐTB CAO NHẤT
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STT Tỉnh Điểm TB Số TS

1 Hà Tĩnh 7.996 3,589

2 Ninh Bình 7.979 4,439

3 TP. Hồ Chí Minh 7.968 20,112

4 Phú Thọ 7.917 10,254

5 TP. Hải Phòng 7.909 13,403

6 TP. Hà Nội 7.860 25,061

7 Quảng Ninh 7.813 5,727

8 An Giang 7.810 7,465

9 Đồng Tháp 7.806 6,791

10 Hưng Yên 7.802 7,181

STT Tỉnh Số điểm 10

1 TP. Hà Nội 172

2 TP. Hồ Chí Minh 166

3 TP. Hải Phòng 110

4 NghệAn 103

5 Phú Thọ 89

6 Thanh Hoá 72

7 Hưng Yên 60

8 Bắc Ninh 55

9 Quảng Ninh 55

10 Vĩnh Long 52

TOP 10 TỈNH CÓ NHIỀU ĐIỂM 10 NHẤT



MÔN TIẾNG ANH



PHỔ ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH NĂM 2025

Số thí sinh 351,848

ĐTB 5.38

Trung vị 5.25

Độ lệch chuẩn 1.45

Số điểm 10 141

Số điểm 0 2



NĂM 2024 2025

Tổng số thí sinh 906,549 351,848

Điểm trung bình 5.51 5.38

Trung vị 5.2 5.25

Độ lệch chuẩn 1.88 1.45

Độ lệch tuyệt đối trung vị (MAD) 1.56 1.16

Điểm dưới trung bình (<5) 386,861 42.674 % 134,478 38.22 %

Điểm lớn hơn hoặc bằng 7 (>=7) 228,536 25.209 % 53,251 15.135 %

Điểm nhiều thí sinh đạt được nhất 4.6 5.25

Số lượng thí sinh đạt điểm 10 565 141

Số lượng thí sinh đạt điểm 0 14 2

Số thí sinh đạt điểm <=1 145 0.016 % 28 0.008 %

Tỉ lệ điểm 10 trên 1000 thí sinh 0.6232 0.4007

CÁC CHỈ SỐ THỐNG KÊ CƠ BẢN MÔN TIẾNG ANH NĂM 2024 & 2025



PHỔ ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH NĂM 2022 - 2025
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BẢN ĐỒ ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH NĂM 2022-2025
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TOP 10 TỈNH CÓ ĐTB CAO NHẤT
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STT Tỉnh Điểm TB Số TS

1 TP. Hà Nội 5.780 59,586

2 TP. Hồ Chí Minh 5.658 61,917

3 Quảng Ninh 5.459 5,738

4 Điện Biên 5.428 554

5 Phú Thọ 5.420 11,801

6 TP. Hải Phòng 5.419 20,104

7 NghệAn 5.394 8,086

8 Ninh Bình 5.322 13,696

9 Hà Tĩnh 5.319 4,320

10 Thanh Hoá 5.286 9,354

STT Tỉnh Số điểm 10

1 TP. Hà Nội 56

2 TP. Hồ Chí Minh 29

3 Bắc Ninh 5

4 TP. Đà Nẵng 4

5 Gia Lai 4

6 Ninh Bình 4

7 Quảng Ninh 4

8 TP. Hải Phòng 3

9 An Giang 3

10 Đắk Lắk 3

TOP 10 TỈNH CÓ NHIỀU ĐIỂM 10 NHẤT



BÁCH PHÂN VỊ CỦA ĐIỂM CÁC MÔN

Toán Văn Lí Hóa Sinh Tin học Sử Địa CN-CN CN-NN KTPL Tiếng Anh

1 1.45 2.75 3.20 2.20 2.30 3.10 2.60 2.50 2.85 3.75 3.75 2.25

2 1.75 3.50 3.75 2.60 2.70 3.60 3.10 3.00 3.10 4.60 4.50 2.50

3 1.95 4.00 4.00 2.85 2.95 3.85 3.35 3.25 3.35 5.00 4.85 2.75

4 2.10 4.25 4.20 3.00 3.10 4.10 3.50 3.45 3.35 5.25 5.25 3.00

5 2.20 4.50 4.35 3.20 3.25 4.25 3.70 3.60 3.50 5.50 5.35 3.00

6 2.35 4.75 4.50 3.30 3.35 4.35 3.85 3.75 3.60 5.75 5.50 3.25

7 2.35 5.00 4.60 3.35 3.50 4.50 3.95 3.85 3.75 5.75 5.75 3.25

8 2.50 5.00 4.75 3.50 3.60 4.60 4.00 4.00 3.78 6.00 5.75 3.25

9 2.60 5.00 4.75 3.60 3.60 4.75 4.10 4.10 3.85 6.00 6.00 3.50

10 2.60 5.25 4.85 3.70 3.75 4.75 4.25 4.25 3.85 6.10 6.00 3.50

11 2.75 5.25 5.00 3.75 3.80 4.85 4.35 4.35 3.95 6.25 6.25 3.50

12 2.85 5.50 5.00 3.85 3.85 5.00 4.45 4.35 4.00 6.25 6.25 3.75

13 2.85 5.50 5.10 3.95 3.95 5.00 4.50 4.50 4.00 6.35 6.25 3.75

14 2.95 5.50 5.25 4.00 4.00 5.10 4.60 4.60 4.10 6.50 6.50 3.75

15 3.00 5.75 5.25 4.10 4.10 5.10 4.60 4.60 4.10 6.50 6.50 3.75

16 3.10 5.75 5.35 4.10 4.10 5.25 4.75 4.75 4.20 6.50 6.50 4.00

17 3.10 5.75 5.35 4.25 4.20 5.25 4.75 4.75 4.25 6.60 6.50 4.00

18 3.20 6.00 5.50 4.25 4.25 5.35 4.85 4.85 4.25 6.75 6.75 4.00

19 3.25 6.00 5.50 4.25 4.25 5.35 4.95 4.95 4.25 6.75 6.75 4.00

20 3.25 6.00 5.60 4.35 4.35 5.50 5.00 5.00 4.35 6.75 6.75 4.00

21 3.35 6.00 5.60 4.45 4.35 5.50 5.00 5.00 4.35 6.75 6.75 4.25

22 3.35 6.00 5.75 4.50 4.45 5.50 5.10 5.10 4.35 6.85 6.85 4.25

23 3.50 6.25 5.75 4.50 4.50 5.60 5.20 5.20 4.50 7.00 7.00 4.25

24 3.50 6.25 5.75 4.60 4.50 5.75 5.25 5.25 4.50 7.00 7.00 4.25

25 3.50 6.25 5.85 4.60 4.60 5.75 5.25 5.25 4.50 7.00 7.00 4.25

76 5.85 8.00 8.25 7.50 7.00 8.00 7.75 8.00 7.00 8.50 8.50 6.25

77 6.00 8.00 8.25 7.50 7.00 8.00 7.75 8.00 7.00 8.50 8.50 6.50

78 6.00 8.00 8.25 7.75 7.00 8.00 8.00 8.10 7.00 8.75 8.50 6.50

79 6.00 8.00 8.25 7.75 7.10 8.00 8.00 8.25 7.10 8.75 8.75 6.50

80 6.25 8.00 8.35 7.75 7.25 8.00 8.00 8.25 7.25 8.75 8.75 6.50

81 6.25 8.00 8.50 7.75 7.25 8.25 8.00 8.25 7.25 8.75 8.75 6.50

82 6.25 8.25 8.50 8.00 7.25 8.25 8.10 8.50 7.25 8.75 8.75 6.75

83 6.35 8.25 8.50 8.00 7.35 8.25 8.25 8.50 7.35 8.75 8.75 6.75

84 6.50 8.25 8.50 8.00 7.50 8.25 8.25 8.50 7.50 8.75 8.75 6.75

85 6.50 8.25 8.75 8.25 7.50 8.25 8.25 8.50 7.50 9.00 8.75 6.75

86 6.75 8.25 8.75 8.25 7.50 8.50 8.25 8.75 7.50 9.00 8.75 7.00

87 6.75 8.25 8.75 8.25 7.75 8.50 8.50 8.75 7.75 9.00 9.00 7.00

88 6.75 8.50 8.75 8.50 7.75 8.50 8.50 8.75 7.75 9.00 9.00 7.00

89 7.00 8.50 9.00 8.50 7.75 8.75 8.50 8.75 7.75 9.00 9.00 7.25

90 7.00 8.50 9.00 8.50 8.00 8.75 8.50 9.00 8.00 9.00 9.00 7.25

91 7.25 8.50 9.00 8.75 8.00 8.75 8.75 9.00 8.00 9.25 9.00 7.25

92 7.25 8.50 9.00 8.75 8.00 8.85 8.75 9.00 8.18 9.25 9.10 7.50

93 7.50 8.75 9.25 8.75 8.25 9.00 8.75 9.25 8.25 9.25 9.25 7.50

94 7.50 8.75 9.25 9.00 8.25 9.00 9.00 9.25 8.43 9.25 9.25 7.75

95 7.75 8.75 9.25 9.00 8.50 9.25 9.00 9.25 8.50 9.25 9.25 7.75

96 8.00 8.75 9.50 9.25 8.50 9.25 9.00 9.50 8.60 9.50 9.25 8.00

97 8.25 9.00 9.50 9.25 8.75 9.25 9.25 9.50 8.75 9.50 9.50 8.25

98 8.50 9.00 9.50 9.50 9.00 9.50 9.25 9.75 9.00 9.50 9.50 8.50

99 8.75 9.00 9.75 9.50 9.00 9.75 9.50 9.75 9.25 9.75 9.75 8.75

100 9.00 9.25 10.00 9.75 9.50 10.00 9.75 10.00 9.50 9.75 10.00 9.25



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !



TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN !


